
ĐVT: đồng

TT Nội dung Đơn vị
Giá trị 

dự toán

Giá trị đã 

thanh toán

Giá trị 

thanh tra

Kinh phí 

thu hồi

I Chi phí xây dựng  sau thuế
Công ty TNHH MTV 

19/5
977.245.000 977.245.000 965.190.331 12.054.669

II Chi phí quản lý công trình Ban QLDA 33.138.000 33.138.000 32.729.232 408.768

III
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng
105.908.996 75.817.000 105.537.148

1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng công trình 

Hồng Hưng

71.817.661 71.817.000 71.817.000

2 Chi phí giám sát thi công

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư xây dựng 

thương mại và dịch vụ 

Đại Sơn

30.091.335 29.720.148 371.187

3
Chi phí thẩm tra báo cáo kinh 

tế kỹ thuật

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng Anh 

Hưng

4.000.000 4.000.000 4.000.000

IV Chi phí khác 8.525.463 6.411.000 8.456.288

1 Phí thẩm định báo cáo KT-KT 114.000 114.000

5
Chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu
2.000.000 2.000.000

6
Chi phí thẩm tra phê duyệt 

quyết toán
Phòng Tài chính - KH 6.411.463 6.411.000 6.342.288 68.712

TỔNG CỘNG 1.124.817.459 1.092.611.000 1.111.912.999 12.903.336

V Chi phí dự phòng 75.182.000

VI Tổng mức đầu tư (làm tròn) 1.200.000.000

Trong đó:

Giảm trừ quyết toán 371.187

Thu hồi 12.532.149

PHỤ LỤC 05

(Kèm theo Kết luận số   15  /KL-TTH ngày 28/7/2023 của Chánh thanh tra huyện)

 CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG BTXM TUYẾN ĐT621 - TÂN ĐỨC, XÃ BÌNH CHÂU

BẢNG THANH TOÁN 
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